	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Hóa –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	

	ĐỀ CHÍNH THỨC


      (Đề gồm có 02 trang)                           

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy bài làm. Ví dụ: Câu 1: chọn câu A thì ghi 1-A:

Câu 1. Phản ứng đặc trưng của liên kết đôi là phản ứng

A. thế.         

            B. cộng.                     C. cháy  
                      D. trùng hợp. 
Câu 2. Dãy chất nào sau đây toàn là các hợp chất hữu cơ?

A. C2H6O, CaCO3, C2H2


B. CH3COOH, CO, C6H6

C. C2H6O, C2H4, CH3COONa.

D. C2H4, CH3Cl, CO2.

Câu 3. Phản ứng đặc trưng của các chất hữu cơ có liên kết bền là

A. phản ứng cộng
B. phản ứng cháy
  C. phản ứng thế         
D.phản ứng thủy phân.
Câu 4. Chất nào dùng để kích thích trái cây mau chín?
A. CH4.       


B. CH3Cl.
            C. C2H2.


D. C2H4.       


Câu 5.  NaHCO3 được dùng làm
A. nguyên liệu sản xuất xi măng.


B. nấu xà phòng.               

C. sản xuất vôi.


                        D. dược phẩm, hóa chất trong bình cứu hỏa...

Câu 6. Dãy chất nào sau đây đều là hiđrocacbon?

A. C2H5OH, CH3Cl, C​2H6 .


            B. C​4H10, C4H8, C3H4 .



C. C2H4, C5H12, C2H4O2. 


D. C​H4O, C6H12 , C3H4.
Câu 7.   nCH2=CH2   xt, t, p         (- CH2- CH2-) n  Phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng cộng.             
B. Phản ứng thế.         C. Phản ứng trùng hợp. 
D. Phản ứng trao đổi.         

Câu 8. . Để xác định một chất là hữu cơ hay vô cơ ta dựa vào

A. độ tan trong nước.    
B.  màu sắc.                        C. thành phần nguyên tố .
D. trạng thái. 

Câu 9. Dãy chất nào sau đây đều là là muối cacbonat trung hòa

A. CaCO3, Na2CO3, MgCO3 .


            B. C​a(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3 .



C.. CaCO3, Na2CO3, Mg(HCO3)2                             D.. C​a(HCO3)2, NaHCO3, K2CO3
Câu 10. Để phân biệt CH3- CH3  và CH3- CH = CH2 người ta dùng 

A.   nước vôi trong
  
        B. dung dịch brom
        

C.   nước                

        D. quỳ tím  .               

Câu 11. Dẫn khí Metan và khí Clo vào ống nghiệm (tỉ lệ thể tích 1:1), đặt ngoài ánh sáng. Sau đó, đưa mảnh giấy quì tím ẩm vào ống nghiệm thì quì tím sẽ

A. chuyển thành màu đỏ.    



B. bị mất màu.  

C. chuyển thành màu xanh.    


            D. không đổi màu.

Câu 12. Etylen là chất khí


A. không màu, có mùi tanh.

B. không màu, không mùi, tan trong nước.

C. nặng hơn không khí.

D. không màu, không mùi, rất ít tan trong nước.

Câu 13 : Sản phẩm cháy của các hiđrôcacbon chủ yếu là
A. H2O                         
B.CO2.                        C. CO2 và H2O                  D. CO2  và H2.
Câu 14. Một hỗn hợp gồm hai khí CH4 và C2H2. Để thu khí CH4 tinh  khiết ta dẫn hỗn hợp khí qua

A. dd NaOH





B. dd nước vôi trong.           

C. nước cất.
        




D. nước brom dư.

Câu 15. Đốt cháy m gam hidrocacbon A thì thu được 1,12 l khí CO2 (đktc) và 1,08 g H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 36. Công thức phân tử của A là

A. C4H10                     
  B. C5H10

           C. C4H8               
           D. C5H12

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu1. (1,0 điểm) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí sau đựng trong các lọ mất nhãn: CH4, C2H4, SO2 . 

Câu 2. (2,0 điểm)  Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axetilen. Viết các phương trình hóa học minh họa . 

Câu 3. (2,0 điểm) Dẫn hỗn hợp khí gồm mê tan và etylen qua dung dịch Brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy có 1,12 lít khí không màu thoát ra khỏi bình Brom và bình đựng Brom nặng thêm 5,6 gam.

a) Viết  phương trình phản ứng xảy ra. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu (đktc)
b) Tính thể tích tích dung dịch Brom 0,1M đã phản ứng.

                                                           (Cho biết: C = 12; H = 1) 

Hết
                                                   HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

                                                                     Môn :  Hóa học - Lớp 9

I. Trắc nghiệm: ( 5điểm)
  Mỗi 3 câu đúng được 1 điểm, sai 1 câu trừ 0,3 đ, sai 2 câu trừ 0,7đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	D


II. Tự luận: ( 5điểm )
	Câu
	Nội dung

	Điểm

	1. 
(1,0 điểm)

	- Dùng dung dịch Ca(OH)2 nhận biết được SO2

 PTHH: Ca(OH)2  +  SO2  (  CaSO3  + H2O        
- Dùng dung dịch Br2  nhận biết  C2H4
Viết PTHH: C2H4 + Br2      ( C2H4Br2   
-Khí còn lại CH4                                                       
	0,25 

0,25  

0,25 

0,25 



	2. 
(2,0 điểm)
	 -Viết CTCT 

 - Nêu 2 tính chất hóa học( mỗi tính chất )

 -  Nêu được tính chất mà viết sai PT thì mỗi ý 0,25đ. 

     Sai 2 cân bằng thì trừ 0,25đ
	0,5 

0,75x2

	3.
 (2,0điểm)

	Khí không màu thoát ra khỏi bình là CH4 => V CH4= 1,12 l

=>nCH4=0,05 mol

Bình Brom nặng thêm 5,6 g => m C2H4=5,6 g => nC2H4=0,2 mol     

                                 dd

PTHH  C2H4  + Br2 ->  C2H4Br2

 %VCH4 =% nCH4= 20%

% V C2H4= 80%

b/ n Br2= n C2H4 = 0,2 mol

   V Br2= 2 (l)

( HS có thể giải theo cách khác vẫn tính điểm)
	0,5 

0,5  

0,25 
0,25  

0,25    

0,25 
 


       -





   

                                                                                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KỲ II-MÔN HÓA 9

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. HCHC và cấu tạo phân tử, chương phi kim
	Biết HCHC và HC, DXHC,
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1,0 (10%)

	 2. 

Các hidrocacbon cụ thể
	- Biết nhận ra công thức cấu tạo   của metan,etylen, sản phẩm phản ứng cháy
- Nêu tính chất hóa học và viết PT các hidrocacbon
	 -Hiểu tính chất hóa học của các hiddro cacbon
-Nhận biết , tách chất khí trong hỗn hợp khí
	Dựa trên tỉ lệ số mol chất tham gia và sản phẩm các phản ứng cháy, pư cộng để tính toán


	-Tính toán theo đlbtkl, xác định công thức phân tử
-Xác định loại pư và xđ tchh dựa trên CTCT
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	6
	1
	
	1
	3
	
	13

	Số điểm
	0,33
	2,0
	2,0
	1,0
	
	2,0
	1
	
	8,33 (83.3%)

	3. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu
	Biết được  thành phần các khí có trong khí thiên nhiên , mỏ dầu, NL
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,67
	
	
	
	
	
	
	
	0,67 (6,7%)

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	6
2,0
20%
	1

2,0
20%
	6
2,0
20%
	1
1,0
10%
	
	1
2,0
20%
	3
1,0

10%
	
	18
10,0

(100%)


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: HÓA HỌC  - LỚP: 9 (thời gian làm bài 45  phút- không kể thời gian giao đề)

	Câu (Bài)
	Hình thức
	Mức độ nhận thức
	Nội dung kiến thức kiểm tra đánh giá
	Số điểm

	1
	Trắc nghiệm
	Nhận biết
	Phân loại HCHC
	0,33

	2
	Trắc nghiệm
	Nhận biết
	Khái niệm HCHC
	0,33

	3
	Trắc nghiệm
	Nhận biết
	Phân biệt HCHC với HCVC
	0,33

	4
	Trắc nghiệm
	Nhận biết
	Ứng dụng của êtilen
	0,33

	5
	Trắc nghiệm
	Nhận biết
	Ứng dụng của NaHCO3
	0,33

	6
	Trắc nghiệm
	Nhận biết
	Thành phần các khí có trong khí thiên nhiên
	0,33

	7
	Trắc nghiệm
	Vận dụng cao
	Xác định loại phản ứng
	0,33

	8
	Trắc nghiệm
	Thông hiểu
	Tính chất hóa học của hidrocacbon
	0,33

	9
	Trắc nghiệm
	Thông hiểu
	Phân loại muối cacbonat
	0,33

	10
	Trắc nghiệm
	Vận dụng cao
	Xác định tính chất hóa học dựa trên CTCT
	0,33

	11
	Trắc nghiệm
	Thông hiểu
	Tính chất hóa học của mêtan
	0,33

	12
	Trắc nghiệm
	Thông hiểu
	TCVL của êtilen
	0,33

	13
	Trắc nghiệm
	Thông hiểu
	Phản ứng cháy của hidrocacbon
	0,33

	14
	Trắc nghiệm
	Thông hiểu
	Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí hidrocacbon
	0,33

	15
	Trắc nghiệm
	Vận dụng cao
	Tính toán theo ĐL BTKL
	0,33

	1
	Tự luận
	Thông hiểu
	Phân biệt các khí                 
	1,0

	2
	Tự luận
	Nhận biết
	CTCT, TCHH, PTHH của axetilen
	2,0

	3
	Tự luận
	Vận dụng thấp
	Dựa trên tỉ lệ số mol chất tham gia và sản phẩm của pư cộng để tính toán lượng chất tham gia, nồng độ mol của dd
	2,0

	


